
1 Nguyễn Thị Tuyết Môi Trường 01629041372 Tối

2 Phan Văn Ngọc Địa Chất B 01669995467 Tối

3 Nguyễn Kiều My Môi Trường 01649356319 Tối

4 Nguyễn Thị Thúy AN Môi Trường 01627461995 Tối

5 Mai Thị Thủy Ngân Môi Trường 0974491457 Tối

6 Đỗ Trà My Môi Trường 0984227516 Tối

7 Đào Thị Thùy Dung Môi Trường 01655395063 Tối

8 Đào Thị Hoa Môi Trường 01663485449 Tối

9 Đàm Thị Hoa Môi Trường 01658376985 Tối

10 Nguyễn Thị Tươi Môi Trường 0968808554 Tối

11 Phạm Tuấn Tài Địa Chất B 01696716894 Tối

12 Trần Xuân Chung Địa Chất B 01668333577 Tối

13 Dương Quốc Huy Địa Chất B 01663631638 Tối

14 Lưu Xuân Bách Môi Trường 01646028952 Tối

15 Nguyễn Thị Xoa Môi Trường 01653522572 Tối

16 Nguyễn Thị Thủy Môi Trường 0964315718 Tối

17 Bùi Thị Hường Môi Trường 01647799959 Tối

18 Lưu Thị Mai CNTT A 0972526091 Tối

19 Hà Thị Thùy Dinh CNTT A 01642964531 Tối

20 Phan Văn Nam CNTT A 0965304531 Tối

21 Nguyễn Thị Nhung CNTT A 01658231004 Tối

22 Đặng Thị Anh CNTT A 01647820281 Tối

23 Hoàng Thị Hường CNTT A 01636014354 Tối

24 Ngô Thị Hồng Ngọc CNTT A 0976534237 Tối

25 Nguyễn Thị Thiện CNTT A 0975927370 Tối

26 Bùi Đức Anh CNTT A 0987582215 Tối

27 Phạm Thị Dung CNTT A 0978837835 Tối

28 Nguyễn Thị Thiện CNTT B 0963110331 Tối

29 Phạm Thị Quỳnh CNTT A 0983324131 Tối

30 Nguyễn Thị Thơm CNTT A 01676412898 Tối

31 Vũ Thị Hường CNTT A 0974006207 Tối

32 Bùi Thanh Tùng Xây Dựng A 01658978830 Tối

33 Nguyễn Sĩ Bằng Xây Dựng A 0968652960 Tối

34 Lê Đình Ngọc Xây Dựng A 0983371557 Tối
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35 Phan Quốc Việt Xây Dựng A 01649210518 Tối

36 Phạm Xuân Hưng Xây Dựng A 01695950587 Tối

37 Phạm Văn Tiến Xây Dựng A 01668520302 Tối

38 Nguyễn Ngọc Mai Xây Dựng A 01664755207 Tối

39 Lê Văn Phong Xây Dựng A 01642712168 Tối

40 Phan Văn Lịnh Xây Dựng A 01668637410 Tối

41 Nguyễn Đức Công Xây Dựng A 0978752794 Tối

42 Chu Văn Bình Xây Dựng A 01636886857 Tối

43 Nguyễn Qúy Đức Xây Dựng A 0963717549 Tối

LỚP T2 ( Phòng học: A306 Nhà A) Tối thứ 2,6,2 ngày 30/12; 03 và 06/01/2014

44 Hoàng Thị Vân Dầu Khí B 0979805010 Tối

45 Ngô Văn Tú Dầu Khí B 01689006263 Tối

46 Nguyễn Tuấn Anh Dầu Khí B 0979805010 Tối

47 Nguyễn Thế Đàn Dầu Khí B 01652148168 Tối

48 Trịnh Quốc Đạt Dầu Khí B 01233329171 Tối

49 Hoàng Nam Thành Dầu Khí B 01668782841 Tối

50 Lê Viết Trọng Dầu Khí B 01646201248 Tối

51 Đặng Thị Thu Hiền Dầu Khí B 0942886560 Tối

52 Ngô Công Tuấn Anh Dầu Khí B 01666304854 Tối

53 Đoàn Thị Hạnh Dầu Khí B 0982375311 Tối

54 Mai Duy Trinh Dầu Khí A 01685927267 Tối

55 Nguyễn Văn Phúc Dầu Khí A 0962028217 Tối

56 Đậu Thị Hà Dầu Khí A 0974318265 Tối

57 Đặng Văn Tình Dầu Khí A 0974516294 Tối

58 Vũ Đình Đức Dầu Khí A 0974244669 Tối

59 Phạm Thành Vinh Dầu Khí A 0989718506 Tối

60 Hà Đăng Tường Dầu Khí A 01699312367 Tối

61 Ngô Bá Thảo Dầu Khí A 0974058808 Tối

62 Vũ Năng Hùng Dầu Khí A 01659680739 Tối

63 Trần Văn Võ Dầu Khí A 01632310798 Tối

64 Ngô Bá Tiến Dầu Khí A 01672055285 Tối

65 Nguyễn Thị Thùy Trang Dầu Khí A 01659021129 Tối

66 Nguyễn Thị Toàn Dầu Khí A 0988519651 Tối

67 Tô Thị Linh Kinh Tế B 01686575699 Tối

68 Trần Thị Linh Trang Kinh Tế B 01648181888 Tối

69 Nguyễn Hồng Nhung Kinh Tế B 01674688738 Tối

70 Đỗ Thị Phương Kinh Tế B 01647680325 Tối

71 Nguyễn Thị Minh Trang Kinh Tế B 01686332974 Tối

72 Tô Đình Thắng Kinh Tế B 01225585898 Tối

73 Bùi Tuấn Anh Kinh Tế B 0985281613 Tối

74 Trần Thị Thanh Mai Kinh Tế B 01288216041 Tối

75 Ngô Thị Trang Kinh Tế B 0975682169 Tối Học Bổng

76 Đoàn Thị Thu Hương Kinh Tế B 1655544951 Tối



77 Trần Thị Kim Ngân Kinh Tế B 963121263 Tối

78 Nguyễn Minh Đức Kinh Tế B 1659573611 Tối

79 Trần Văn Quang Kinh Tế B 973630523 Tối

80 Trần Thị Hồng Thu      Kinh Tế B 979,210,105 Tối

81 Đỗ Huyền Trang Kinh Tế B 963329600 Tối

82 Nguyễn Thị Kim Dung Kinh Tế B 1674123833 Tối

83 Hoàng Thị Ngát Kinh Tế B 1685598928 Tối

84 Vũ Thị Hà Phương Kinh Tế B 973202264 Tối

85 Trần Thị Huệ Kinh Tế B 1627700799 Tối

LỚP T3 ( Phòng học: A305 Nhà A)Tối thứ 3, 5, 7 ngày 31/12; 02 và 04/01/2014

86 Đinh Danh Tài Kinh Tế B 0978016884 Tối

87 Phan Thị Duyên Kinh Tế B 1657609082 Tối

88 Đỗ Duy Nam Kinh Tế B 983810239 Tối

89 Nguyễn Thị Thản Kinh Tế B 1633781064 Tối

90 Nguyễn Thị Thảo Kinh Tế B 01687032607 Tối

91 Hoàng Thị Thảo Kinh Tế B 0968533847 Tối

92 Hoàng Thị Trinh Kinh Tế B 01635031886 Tối

93 Nguyễn Thị Thảo Kinh Tế B 0984820003 Tối

94 Nguyễn Tuấn Linh Kinh Tế B 0982545254 Tối

95 Phạm Thùy Dương Kinh Tế B 01664223848 Tối

96 Đỗ Thi Loan Kinh Tế B 01696062511 Tối

97 Nguyễn Thị Yến Kinh Tế B 01636361083 Tối

98 Tạ Kim Anh Kinh Tế B 01643475109 Tối

99 Phạm Thị Hạnh Kinh Tế B 01658235179 Tối

100 Bùi Đức Cường Kinh Tế B Tối

101 Ngụy Thị Dung Kinh Tế B 0964793562 Tối

102 Phan Thị Hà Kinh Tế B 0972736824 Tối

103 Nguyễn Tuấn Anh Kinh Tế A 0982920637 Tối

104 Trần Thị Mướt Kinh Tế A 01638057327 Tối

105 Hoàng Thu Trang Kinh Tế A 01636133499 Tối

106 Lê Thi Phương Kinh Tế A 01635982325 Tối

107 Quách Thị Ngọc Anh Kinh Tế A 01674345359 Tối

108 Trần Huyền Trang Kinh Tế A 01639057554 Tối

109 Lê Văn Ninh Kinh Tế A 0968839261 Tối

110 Phạm Xuân Phú Kinh Tế A 01656053765 Tối

111 Vũ Thị Thảo Kinh Tế A 0964440995 Tối

112 Bùi Thị Nga Kinh Tế A 0988729701 Tối

113 Phạm Thị Hồng Nhung Kinh Tế A Tối

114 Phùng Thu Hà Kinh Tế A 01678351320 Tối

115 Lê Thị Hằng Kinh Tế A 01682017242 Tối

116 Phạm Thành Đạt Cơ Điện A 01633364280 Tối

117 Nguyễn Xuân Huy Cơ Điện A 0967336798 Tối

118 Phạm Minh Tuấn Cơ Điện A 01649060584 Tối



119 Bùi Ngọc Hoàn Cơ Điện A 0985964062 Tối

120 Bế Văn Tuấn Cơ Điện B 01694034913 Tối

121 Đinh Thị Xuân Yến Cơ Điện B 01696157145 Tối Học Bổng

122 Đỗ Văn Dũng Cơ Điện B 01666859883 Tối

123 Nguyễn Thái Dương Cơ Điện B 0963956130 Tối

124 Nguyễn Văn Thảo Cơ Điện B 01656612329 Tối

125 Phạm Nguyễn Tuấn Địa Chất A 0966662944 Tối

126 Trần Hoàng Bình Địa Chất A 0966209864 Tối

127 Trần Thị Thùy Dương Địa Chất A 0978476063 Tối

128 Nguyễn Đình Đức Địa Chất A 0966991210 Tối

LỚP T4 ( Phòng học: A306 Nhà A)Tối thứ 3, 5, 7 ngày 31/12; 02 và 04/01/2014

129 Lê Thị Oanh Địa Chất A 01648313619 Tối

130 Đặng Thị Huyền Nương Địa Chất A 01685015918 Tối

131 Ngô Thị Tuyến Địa Chất A 01643019399 Tối

132 Khổng Trọng Bích Địa Chất A 0982238905 Tối

133 Lê Thị Hạnh Địa Chất A 0964501656 Tối

134 Nguyễn Tùng Long Địa Chất A 0972961848 Tối

135 Bùi Văn Tới Địa Chất A 01668411373 Tối

136 Nguyễn Văn Duy Địa Chất A 01636641651 Tối

137 Hoàng Văn Huy Địa Chất A 01636943319 Tối

138 Nguyễn Đức Chiều Địa Chất A Tối

139 Hoàng Tiến Mạnh Địa Chất A 01635331500 Tối

140 Lê Thanh Bắc Địa Chất A 0969123266 Tối

141 Lê Thị Vân Anh Trắc Địa A 0966432177 Tối Học Bổng

142 Tạ Hoàng Long Trắc Địa A 01634760480 Tối

143 Đỗ Thanh Tùng Trắc Địa A 01648850536 Tối

144 Tạ Thị Huyền Trắc Địa A 0968649823 Tối

145 Trần Thị Phương Liên Trắc Địa A 01672013538 Tối

146 Trương Mạnh Hùng Trắc Địa A 0963234047 Tối

147 Vương Khả Diện Trắc Địa A 01658274845 Tối

148 Trần Thị Thúy Trắc Địa A 01668349648 Tối Học bổng

149 Đỗ Tiến Thành Môi Trường 0968035159 Tối

150 Vũ Hoa Linh Môi Trường 0989411995 Tối

151 Nguyễn Kim Cường Môi Trường 01664477065 Tối

152 Lê Thị Thu Hiền Môi Trường 0914483837 Tối

153 Nguyễn Thị Chi Môi Trường 0979944969 Tối

154 Vũ Thành Trung Môi Trường 0963848306 Tối

155 Nguyễn Diệu Linh Môi Trường 0967135629 Tối

156 Hoàng Thị Hà Phương Môi Trường 01278369594 Tối

157 Lê Duy Thắng Môi Trường 0976493212 Tối

158 Lê Thị Hồng Vân Môi Trường 0966977400 Tối

159 Phạm Bá Đỉnh Môi Trường 0972972495 Tối

160 Nguyễn Văn Thiện Môi Trường 01686614882 Tối



161 Vũ Ngọc Huy Môi Trường 0982922295 Tối

162 Bùi Văn Trung Môi Trường 0962566395 Tối

163 Nguyễn Thị Huyền Trang Môi Trường 01648432484 Tối

164 Nguyễn Đăng Sơn Môi Trường 01626146172 Tối

165 Nguyễn Thị Huyền Trang Môi Trường 01657892012 Tối

166 Nguyễn Thị Thu Trang Môi Trường 01668116306 Tối

167 Lê Thị Hiền Môi Trường 01649728621 Tối

168 Lương Thị Chào Môi Trường 01674083752 Tối

169 Lê Thạc Hoan  Xây Dựng B 01658120938 Tối

170 Bế Văn Dũng CĐ Xây Dựng 01667684908 Tối

171 Lã Thị Nguyên 01698183589 Tối


